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CHƯƠNG II. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ VÀ SO SÁNH GIẢI PHÁP THIẾT KẾ XÂY DỰNG
I. Khái niệm, vai trò của thiết kế xây dựng

1. Khái niệm thiết kế xây dựng

Thiết kế xây dựng công trình là việc lập ra một hệ thống các bản vẽ và các chỉ tiêu tính toán để thuyết minh cho sự hợp lý về mặt kỹ thuật cũng như​ về mặt kinh tế của công trình xây dựng nhằm thực hiện chủ trương đầu tư đã đề ra với hiệu quả và chất lượng tốt nhất. Thiết kế xây dựng công trình thực chất là việc đư​a ra ý tư​ởng về các giải pháp kiến trúc, kết cấu, công nghệ, kỹ thuật, tổ chức và thể hiện các ý t​ưởng đó vào hệ thống thuyết minh và bản vẽ.

2. Vai trò của thiết kế xây dựng

· Cụ thể hoá chủ tr​ương đầu tư​ thành hệ thống các bản vẽ và thuyết minh về đầu tư​ xây dựng công trình mà căn cứ vào đó các nhà thầu có thể thực hiện thi công xây dựng công trình theo đúng yêu cầu, mục tiêu đề ra;

· Giúp chủ đầu tư​ cũng nh​ư nhà thầu xác định đ​ược sự hợp lý của giải pháp thiết kế về các mặt kiến trúc, kết cấu, công nghệ và kỹ thuật…

· Là căn cứ để chủ đầu t​ư xác định đ​ược chi phí đầu tư​ xây dựng công trình, từ đó lập kế hoạch vốn đầu tư​ xây dựng công trình, xác định giá trị thanh quyết toán hợp đồng xây dựng công trình;

· Là căn cứ để xin cấp phép xây dựng;

· Là căn cứ để kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện thi công xây dựng công trình…

II. Khái niệm về chất lượng của giải pháp thiết kế xây dựng
Chất lượng của giải pháp thiết kế công trình xây dựng là tập hợp những tính chất của công trình được thiết kế thể hiện mức độ thoả mãn những nhu cầu được đề ra trước cho nó trong những điều kiện xác định về kinh tế, kỹ thuật và xã hội.
III. Các điều kiện đảm bảo tính có thể so sánh được giữa các giải pháp thiết kế xây dựng

Để đảm bảo tính có thể so sánh được, cần tuân theo một số nguyên tắc nhất định, cụ thể là:

· Khi cần so sánh một nhân tố nào đó thì chỉ nhân tố đó thay đổi để xem xét còn các nhân tố khác phải giữ nguyên.

· Cách  tính  toán  các  chỉ  tiêu  so  sánh  phải  có  căn  cứ  khoa  học  và  dựa trên  một phương pháp thống nhất.

· Phải chú ý đến nhân tố thời gian khi so sánh các phương án (quy các chi phí bị bỏ ra ở các thời điểm khác nhau về cùng một thời điểm tính toán)
IV. Các phương pháp đánh giá, so sánh các giải pháp thiết kế xây dựng về mặt kinh tế

1. Phương pháp dùng một vài chỉ tiêu kinh tế tổng hợp với một hệ chỉ tiêu bổ sung
1.1. Ý tưởng của phương pháp

Phương pháp này dùng một chỉ tiêu kinh tế tổng hợp có vai trò quyết định để lựa chọn phương án trong điều kiện các chỉ tiêu phản ánh các mặt khác như: công năng, kỹ thuật, xã hội, môi trường, thẩm mỹ, an ninh quốc phòng v.v không đóng vai trò quyết định trong việc lựa chọn nhưng phải thoả mãn một ngưỡng quy định tối thiểu trở nên.
Trên cơ sở chỉ tiêu kinh tế tổng hợp để phân tích lựa chọn phương án theo hàm mục tiêu tiến đến max hoặc hàm mục tiêu tiến đến min. Nếu chọn hàm mục tiêu tiến đến max thì chỉ tiêu kinh tế tổng hợp thường là các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả. Ngược lại chọn hàm mục tiêu tiến đến min thì chỉ tiêu kinh tế tổng hợp thường là chỉ tiêu về chi phí.

1.2. Nội dung của phương pháp

a. Các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp
Chỉ tiêu kinh tế tổng hợp được sử dụng có thể là chỉ tiêu tĩnh hoặc chỉ tiêu động như:

· Hiện giá hiệu số thu chi NPV, ENPV

· Suất thu lợi nội tại IRR, EIRR

· Tỷ số thu chi BCR, EBCR

· Thời hạn hoàn vốn

· Tổng chi phí 
· Lợi nhuận tính cho một thời đoạn, lợi nhuận cho một đơn vị sản phẩm

· Chi phí tính cho một đơn vị sản phẩm, chi phí cho một đơn vị sản phẩm

· Các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp khác

b. Các chỉ tiêu bổ sung
Các chỉ tiêu này có thể bao gồm các chỉ tiêu định tính hoặc các chỉ tiêu định lượng như:

· Mức độ đáp ứng đối với mục đích sử dụng công trình

· Độ bền công trình

· Độ tin cậy của công trình

· Sự an toàn của công trình

· Các lợi ích của công trình

· Tính thẩm mỹ của công trình

· Các tác động tới môi trường do công trình tạo ra

· Mức độ ảnh hưởng của công trình

· Thời gian xây dựng công trình

1.3. Phạm vi áp dụng thích hợp

Phương pháp này áp dụng thích hợp khi:

· So sánh lựa chọn các giải pháp thiết kế có trình độ kỹ thuật, chất lượng tương đương nhau nhưng lại có tính kinh tế khác nhau.

· So sánh lựa chọn các giải pháp thiết kế cho công trình xây dựng có mục đích kinh doanh.

2. Phương pháp dùng chỉ tiêu tổng hợp không đơn vị đo để xếp hạng phương án
2.1. Ý tưởng của phương pháp

Ở các phương pháp đánh giá các phương án thường dùng một hệ chỉ tiêu có các đơn vị đo khác nhau. Trong quá trình so sánh khi dùng một hệ chỉ tiêu người ta thường gặp khó khăn, như: một phương án này hơn phương án kia theo một số chỉ tiêu, nhưng lại kém thua so với một số chỉ tiêu khác. Ví dụ: một phương án có suất vốn đầu tư lớn nhưng lại có giá thành một sản phẩm thấp, có mức cơ giới hóa cao hơn nhưng suất vốn đầu tư cũng lớn hơn...
Do đó một số tác giả nảy ra ý nghĩ cần tìm một phương pháp tính gộp tất cả các chỉ tiêu cần so sánh có đơn vị đo khác nhau vào một chỉ tiêu duy nhất để xếp hạng phương án. Muốn vậy thì các chỉ tiêu phải được làm mất đơn vị đo mới có thể tính gộp vào được. Vì vậy, phương pháp dùng chỉ tiêu tổng hợp không đơn vị đo để xếp hạng phương án ra đời.
2.2. Nội dung của phương pháp
2.2.1. Phương pháp cho điểm đơn giản

Theo phương pháp này phương án được chọn tốt nhất phải đạt số điểm lớn nhất. Trình tự các bước như sau:

· Bước 1: Lựa chọn các chỉ tiêu cần đưa vào so sánh đánh giá các phương án.

· Bước 2: Xây dựng thang điểm đánh giá cho từng chỉ tiêu. Trong thang điểm này thường quy định số điểm lớn nhất cho mỗi chỉ tiêu. Xác định tầm quan trọng cho từng chỉ tiêu
· Bước 3: Lập phiếu xin ý kiến chuyên gia đánh giá cho điểm từng chỉ tiêu cho từng phương án cần so sánh đánh giá
· Bước 4: Thu phiếu đánh giá của chuyên gia và xác định điểm trung bình cho từng chỉ tiêu của từng phương án.
· Bước 5: Tính toán tổng hợp số điểm cho từng phương án và lựa chọn phương án tốt nhất. Phương án được chọn tốt nhất là phương án đạt số điểm lớn nhất.

· Ví dụ minh họa:

Trong một dự án đầu tư người ta cần so sánh hai loại vật liệu: thép và sợi thủy tinh để chế tạo sản phẩm của dự án. Việc so sánh được tiến hành theo 7 chỉ tiêu: tính chống ăn mòn, độ bền chắc, khả năng đàn hồi, khả năng tạo hình linh hoạt, giá vật liệu, chi phí gia công và độ hấp dẫn đối với thị trường.

Mỗi chỉ tiêu được quy định thang điểm tối đa là 10. 

Sau đó cần tiến hành hỏi ý kiến của chuyên gia về mức đáp ứng của mỗi loại vật liệu với đòi hỏi của chỉ tiêu đang xét cũng như tầm quan trọng của chỉ tiêu đang xét đối với sản phẩm.
Tổng số các tích số của hai điểm số do các chuyên gia thực hiện này sẽ giúp ta lựa chọn phương án tốt nhất.

	Các chỉ tiêu về tiêu chuẩn lựa chọn
	Số điểm cực đại của một chỉ tiêu cho phép
	Tầm quan trọng của chỉ tiêu
	Mức đáp ứng của vật liệu với chỉ tiêu đang xét
	Điểm đánh giá tổng hợp

	
	
	
	Thép
	Sợi thủy tinh
	Thép
	Sợi thủy tinh

	1.Tính chống ăn mòn
	10 điểm
	9 điểm
	2 điểm
	8 điểm
	18
	72

	2. Độ bền chắc
	10
	8
	8
	2
	64
	16

	3. Khả năng hàn nối
	10
	3
	5
	3
	15
	9

	4. Khả năng tạo hình linh hoạt
	10
	5
	4
	6
	20
	30

	5. Giá vật liệu
	10
	7
	9
	5
	63
	35

	6. Chi phí vật liệu
	10
	4
	9
	4
	36
	16

	7. Độ hấp dẫn đối với thị trường
	10
	7
	5
	7
	35
	49

	Tổng cộng
	
	
	
	
	251
	227


( Vật liệu thép tốt hơn và được lựa chọn
2.2.2. Phương pháp Pattern

Theo phương pháp này dựa vào chỉ tiêu tổng hợp có giá trị lớn nhất hoặc bé nhất để lựa chọn phương án. Trình tự thực hiện như sau:

· Bước 1: Lựa chọn các chỉ tiêu đưa vào so sánh và xác định trị số cho chúng

· Bước 2: Chọn hướng hàm mục tiêu và đồng hướng các chỉ tiêu theo hướng hàm mục tiêu

· Bước 3: Làm mất đơn vị đo của các chỉ tiêu
· Bước 4: Xác định tầm quan trọng của các chỉ tiêu

· Bước 5: Xác định trị số chỉ tiêu tổng hợp không đơn vị đo của từng phương án

· Bước 6: Lựa chọn phương án theo hướng hàm mục tiêu đã chọn
a. Lựa chọn các chỉ tiêu đưa vào so sánh và xác định trị số cho chúng
Các chỉ tiêu đưa vào so sánh phải xác định được trị số cụ thể, trường hợp một số chỉ tiêu không cho phép tính toán trị số cụ thể thì phải đánh giá cho điểm.

b. Chọn hướng hàm mục tiêu và đồng hướng các chỉ tiêu theo hướng hàm mục tiêu.

Hướng hàm mục tiêu F có thể chọn tuỳ ý theo F đến max là tốt nhất hoặc F đến min là tốt nhất nhưng phải bảo đảm khối lượng tính toán ít nhất.

Việc làm đồng hướng các chỉ tiêu theo hướng hàm mục tiêu theo quy tắc những chỉ tiêu có hướng biến đổi theo xu thế tăng lên hay giảm đi là tốt mà trùng với hướng của hàm mục tiêu thì trị số các chỉ tiêu này giữ nguyên, còn các chỉ tiêu có hướng ngược lại với hướng hàm mục tiêu thì trị số của các chỉ tiêu này phải lấy bằng giá trị nghịch đảo tương ứng (đem 1 chia cho các trị số của các chỉ tiêu đó).
Ví dụ: Nếu hàm mục tiêu là cực tiểu thì các chỉ tiêu về chi phí được để nguyên, còn các chỉ tiêu lợi nhuận, năng suất, mức cơ giới hóa phải thay bằng số nghịch đảo của chúng 

c. Làm mất đơn vị đo của các chỉ tiêu.

Gọi: 

· Cij: là trị số ban đầu có đơn vị đo nhưng đã làm đồng hướng của chỉ tiêu i của PA j 

· P​ij: là trị số không đơn vị đo của chỉ tiêu Cij 
· n: là số phương án cần so sánh. 
Ta có:
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d. Xác định tầm quan trọng của mỗi chỉ tiêu

Có nhiều phương pháp xác định tầm quan trọng như: phương pháp chuyên gia, phương pháp lập ma trận so sánh trực tiếp các chỉ tiêu với nhau (phương pháp của Warkentin)… Trong đó phương pháp của Warkentin sử dụng rộng rãi nhất. Nội dung cụ thể như sau:

· Lập một bảng ma trận vuông:

· Ở dòng đầu của bảng đặt các chỉ tiêu so sánh theo thứ tự B1…Bq…Bm
· Ở cột đầu của bảng đặt các chỉ tiêu B1…Bp…Bm
· Ở đây p là ký hiệu của dòng, q là ký hiệu của cột (p=1(m, q=1(m) 

· m là số chỉ tiêu đưa vào so sánh

· Các chuyên gia tùy theo quan điểm của mình về tầm quan trọng của mỗi chỉ tiêu sẽ tiến hành cho điểm bằng cách so sánh từng cặp các chỉ tiêu theo các ô của ma trận vuông theo thang điểm từ 0 đến 4 theo các quy định sau:
· Nếu Bp<< Bq thì apq=0 (Bp rất kém ý nghĩa hơn Bq)      

· Nếu Bp<Bq   thì apq=1 (Bp kém ý nghĩa hơn Bq)

· Nếu Bp= Bq thì apq=2 (Bp bằng nhau về ý nghĩa với Bq)            

· Nếu Bp > Bq thì apq=3 (Bp có ý nghĩa hơn Bq)          

· Nếu Bp>>Bq thì apq=4  (Bp rất có ý nghĩa hơn Bq)          

Khi xác đinh apq cần kiểm tra lại theo quy tắc:

apq = aqp = 2           Khi p=q          

apq + aqp = 4           Khi p≠q           

B = 
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· Lần lượt tính tổng cộng các giá trị của apq theo từng dòng của bảng ma trận và sau đó lại tính tổng cộng chúng, tức là:
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· Tính trọng số của các chỉ tiêu Wi =
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e. Xác định trị số chỉ tiêu tổng hợp không đơn vị đo của từng phương án

Trị số chỉ tiêu tổng hợp không đơn vị đo của phương án j
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f. Lựa chọn phương án theo hàm mục tiêu đã chọn

Dựa vào hướng của hàm mục tiêu đã chọn ban đầu, chọn phương án thiết kế có hàm mục tiêu lớn nhất hoặc nhỏ nhất.

Ví dụ minh họa:

Hãy so sánh 3 phương án đầu tư mua máy với các chỉ tiêu sau theo phương pháp dùng chỉ tiêu tổng hợp không đơn vị đo để xếp hạng phương án.
	Tên chỉ tiêu
	Đơn vị đo
	P.A 1
	P.A 2
	P.A 3

	1. Suất vốn đầu tư mua máy (V)
	1000 đ
	200
	300
	400

	2. Chi phí sử dụng máy cho một sản phẩm (G)
	1000 đ
	20
	15
	10

	3. Hao phí lao động sống cho một sản phẩm (L)
	giờ công
	40
	30
	20

	4. Hao phí xăng dầu cho một sản phẩm (S)
	kg
	10
	8
	6

	5. Mức tự động hóa (M)
	
	0,4
	0,6
	0,8

	Đồng hướng chỉ tiêu M với hàm mục tiêu
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· Lựa chọn các chỉ tiêu đưa vào so sánh: sử dụng 5 chỉ tiêu nêu trong bảng

· Xác định hàm mục tiêu: lấy hàm mục tiêu là cực tiểu
· Làm đồng hướng các chỉ tiêu với hàm mục tiêu: Các chỉ tiêu V, G, L, S giữ nguyên, chỉ tiêu M lấy trị số nghịch đảo ta được Cij
· Làm mất đơn vị đo của các chỉ tiêu: tìm Pij với i là các chỉ tiêu (i =1(5), j là các phương án (j =1(3)
	Tên chỉ tiêu
	Phương án 1
	Phương án 2
	Phương án 3

	
	Ci1
	Pi1
	Ci2
	Pi2
	Ci3
	Pi3

	V
	200
	22,22
	300
	33,33
	400
	44,45

	G
	20
	44
	15
	33
	10
	23

	L
	40
	44
	30
	53
	20
	23

	S
	10
	41
	8
	33
	6
	26

	M
	
[image: image22.wmf]4

,

0

1


	46
	
[image: image23.wmf]6

,

0

1


	30
	
[image: image24.wmf]8

,

0

1


	24


· Xác định trọng số của các chỉ tiêu
	Bq
	V(q=1)
	G(q=2)
	L(q=3)
	S(q=4)
	M(q=5)
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	Bp
	
	
	
	
	
	
	

	V(p=1)
	2
	3
	4
	2
	3
	14
	0,28

	G(p=2)
	1
	2
	3
	1
	2
	9
	0,18

	L(p=3)
	0
	1
	2
	0
	1
	4
	0,08

	S(p=4)
	2
	3
	4
	2
	3
	14
	0,28

	M(p=5)
	1
	2
	3
	1
	2
	9
	0,18
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· Xác định chỉ tiêu tổng hợp không đơn vị đo của từng phương án:
	Tên chỉ tiêu
	Trọng số Wi
	Phương án 1
	Phương án 2
	Phương án 3

	
	
	Ci1
	Pi1
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	V
	0,28
	200
	22,22
	6,22
	300
	33,33
	9,33
	400
	44,45
	12,44

	G
	0,18
	20
	44
	7,9
	15
	33
	5,94
	10
	23
	4,14

	L
	0,08
	40
	44
	3,52
	30
	53
	2,64
	20
	23
	1,84

	S
	0,28
	10
	41
	11,48
	8
	33
	9,24
	6
	26
	7,28

	M
	0,18
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	4,32

	Pj
	
	
	
	37,4
	
	
	32,55
	
	
	30,02


( Phương án 3 là phương án tốt nhất vì có P3 = 30,02 = min
2.3. Phạm vi áp dụng thích hợp
Phương pháp này được áp dụng khi cần so sánh, đánh giá các giải pháp thiết kế xây dựng mà có rất nhiều chỉ tiêu đều gần quan trọng như nhau. Các chỉ tiêu được đưa vào so sánh có thể là các chỉ tiêu giá trị (chi phí, giá cả, vốn đầu tư…) hay là các chỉ tiêu giá trị sử dụng (công suất, tuổi thọ, mức cơ giới hóa, trình độ tiện nghi…), hay là phối hợp các loại chỉ tiêu trên.
Phương pháp này được dùng phù hợp nhất để đánh giá các công trình dân dụng có chất lượng sử dụng khác nhau, các công trình không thu lợi nhuận và chỉ lấy chỉ tiêu chất lượng sử dụng là chính, cho các công trình bảo vệ môi trường, cho việc đánh giá các giải pháp kết cấu riêng rẽ và cho việc chấm giải thi đồ án thiết kế.

3. Phương pháp giá trị - giá trị sử dụng
3.1. Ý tưởng của phương pháp

Mỗi phương án kỹ thuật luôn luôn được đặc trưng bằng các chỉ tiêu giá trị và các chỉ tiêu giá trị sử dụng.
Các chỉ tiêu giá trị được biểu diễn bằng tiền như: vốn đầu tư, giá thành sản phẩm, các chỉ tiêu hiệu quả tài chính và kinh tế…
Các chỉ tiêu giá trị sử dụng được biểu diễn theo các đơn vị đo khác nhau như: công suất, tuổi thọ, chất lượng sản phẩm, trình độ kỹ thuật…

Mặt khác, theo khoa học về so sánh, khi chúng ta muốn so sánh một nhân tố nào đó thì chỉ có nhân tố đó thay đổi, còn các nhân tố còn lại phải như nhau và giữ nguyên. Khi so sánh các phương án về mặt chỉ tiêu giá trị thì các chỉ tiêu về giá trị sử dụng của các phương án phải như nhau, nhất là phải có cùng công suất và chủng loại sản phẩm. Khi điều kiện này không được đảm bảo thì người ta phải quy về dạng có thể so sánh được.

Phương pháp giá trị - giá trị sử dụng sẽ góp phần giải quyết khó khăn này dựa trên chỉ tiêu giá trị tính cho một đơn vị giá trị sử dụng tổng hợp.
3.2. Nội dung của phương pháp
Chỉ tiêu giá trị – giá trị sử dụng để chọn phương án tốt nhất được tính theo công thức:  
	Gđj=
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Trong đó:

· Gj: giá trị hay chi phí của phương án j;
· Sj: giá trị sử dụng tổng hợp của phương án j;
· Gđj: giá trị hay chi phí để đạt được một đơn vị giá trị sử dụng tổng hợp của phương án j;
· Sđj: giá trị sử dụng tổng hợp đạt được tính cho một đơn vị chi phí của phương án j.
Xác định Gj:

Gj tùy theo từng trường hợp mà có quan điểm xác định khác nhau:

· Quan điểm 1: coi Gj là vốn đầu tư xây dựng của phương án j

· Quan điểm 2: coi Gj là chi phí sử dụng công trình trung bình hàng năm của phương án j (không xét đến giá trị tiền tệ theo thời gian)
	Gj = K.Vcj.Rcj + Vlj.Rlj + Cnj
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· Vcj: vốn đầu tư của phương án j

· Vlj: vốn lưu động trung bình hàng năm của phương án j

· Rcj: lãi suất đi vay vốn để đầu tư cho phương án j (trong trường hợp đi vay vốn đầu tư) hoặc lãi suất để tính thiệt hại do ứ đọng vốn (nếu là vốn tự có)

· Rlj: lãi suất đi vay vốn lưu động cho phương án j (nếu vốn lưu động tự có thì là thiệt hại do ứ đọng vốn)

· K: Hệ số chỉ mức vốn vay trung bình phải chịu lãi hàng năm

· Cnj: chi phí sử dụng công trình hàng năm của phương án j bao gồm các chi phí bất biến (khấu hao, chi phí quản lý hành chính...) và các chi phí khả biến (vật liệu, nhân công, năng lượng...) nhưng chưa bao gồm chi phí trả lãi vay vốn đầu tư và vốn lưu động

Trong trường hợp áp dụng phương pháp khấu hao đều và tiền khấu hao thu được sẽ đem trả nợ ngay thì có K = ½
· Quan điểm 3: coi Gj là chi phí trong cả đời dự án của phương án j (có xét đến giá trị tiền tệ theo thời gian)

	Gj=
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Trong đó:

· 
[image: image36.wmf]'

tj

C

: chi phí sử dụng công trình ở năm t của phương án j không gồm chi phí khấu hao 

· N: Thời gian sử dụng (tuổi thọ) của phương án j

Khi so sánh các phương án có tuổi thọ khác nhau thì phải đồng nhất cùng thời gian sử dụng cho các phương án để xác định trị số Gj hoặc có thể tính chi phí san đều hàng năm G(năm)j để đưa vào tính toán

Yêu cầu sinh viên tham khảo thêm ở phần “Những vấn đề cơ bản của kinh tế - kỹ thuật, so sánh và lựa chọn phương án đầu tư”

Xác định Sj
Trị số Sj của phương án j được xác định bằng chỉ tiêu tổng hợp không đơn vị đo
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với
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Trong đó:

· Pij: chỉ tiêu giá trị sử dụng thứ i của phương án j đã làm mất đơn vị đo

· Wi: trọng số của chỉ tiêu i

· Cij: chỉ tiêu giá trị sử dụng thứ i của phương án j ban đầu với một đơn vị đo nhất định

· m: số chỉ tiêu đưa vào so sánh

· n: số phương án              

3.3. Phạm vi áp dụng thích hợp
Phương pháp này thích hợp nhất để đánh giá các công trình về mặt kinh tế nhưng có chất lượng sử dụng khác nhau, cho các công trình lấy chất lượng sử dụng là chính (không thu lợi nhuận), cho các công trình bảo vệ môi trường, cho việc đánh giá các giải pháp kết cấu riêng rẽ.

Ví dụ minh họa:

Hãy so sánh hai phương án đầu tư mua máy theo phương pháp giá trị - giá trị sử dụng với các số liệu sau đây:

	Tên chỉ tiêu
	Phương án 1
	Phương án 2

	A - Chỉ tiêu giá trị

- Vốn đầu tư

- Giá thành sản phẩm năm

B - Chỉ tiêu giá trị sử dụng

- Công suất

- Tuổi thọ của máy 

- Mức tự động hóa

- Chất lượng sản phẩm
	1000 triệu

300 triệu

100 tấn

20 năm
0,5

4 điểm/10 điểm
	1500 triệu

250 triệu

140 tấn

25 năm
0,8

6 điểm/10 điểm


Giả thiết doanh nghiệp phải đi vay vốn để kinh doanh với lãi suất i=8%năm
Cách làm

· Làm đồng hướng các chỉ tiêu giá trị sử dụng: các chỉ tiêu này đã đồng hướng nên không cần điều chỉnh cho đồng hướng
· Làm mất đơn vị đo của các chỉ tiêu giá trị sử dụng

	Tên chỉ tiêu
	Phương án 1
	Phương án 2

	- Công suất

- Tuổi thọ của máy (năm)

- Mức tự động hóa

- Chất lượng sản phẩm
	[100/(100+140)]x100= 41,66

[20/(20+25)]x100 = 44,44

[0,5/(0,5+0,8)]x100=38,46

[4/(4+6)]x100=40
	[140/(100+140)]x100= 58,34

[25/(20+25)]x100 = 55,56

[0,8/(0,5+0,8)]x100=61,54
[6/(4+6)]x100=60


· Tính chỉ tiêu giá trị sử dụng tổng hợp
S1 = 41,66+44,44+38,46+40 = 164,56

S2 = 58,34+55,56+61,54+60 = 235,44
· Tính chỉ tiêu giá trị cần thiết để đạt một đơn vị giá trị sử dụng tổng hợp

Gđ1 = 
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Gđ2 = 
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( lựa chọn sử dụng phương án 2 vì Gđ2 < Gđ1
V. Hệ chỉ tiêu đánh giá, so sánh giải pháp thiết kế công trình công nghiệp
Hệ chỉ tiêu đánh giá, so sánh giải pháp thiết kế công trình nói chung và công trình công nghiệp nói riêng gồm 3 nhóm chỉ tiêu:

· Nhóm chỉ tiêu kinh tế

· Nhóm chỉ tiêu kỹ thuật và công năng

· Nhóm chỉ tiêu xã hội và môi trường

1. Nhóm chỉ tiêu kinh tế

Nhóm chỉ tiêu kinh tế gồm các chỉ tiêu đánh giá giải pháp thiết kế chung và các chỉ tiêu đánh giá các giải pháp thiết kế bộ phận
1.1. Nhóm chỉ tiêu đánh giá giải pháp thiết kế chung

· Các chỉ tiêu hiệu quả kinh tế như:
· Các chỉ tiêu hiệu quả kinh tế chủ yếu gồm nhóm chỉ tiêu tĩnh (chi phí cho một đơn vị sản phẩm, lợi nhuận cho một sản phẩm, mức doanh lợi đồng vốn đầu tư…) và nhóm chỉ tiêu động (NPV, IRR, BCR…)

· Các chỉ tiêu hiệu quả kinh tế bổ sung: năng suất lao động, hiệu quả về mặt xuất nhập khẩu …

· Các chỉ tiêu chi phí chủ yếu như:
· Chỉ tiêu chi phí cho khâu xây dựng: tổng vốn đầu tư, suất đầu tư, nhu cầu ngoại tệ, chi phí xây lắp…

· Chi tiêu chi phí cho khâu vận hành: giá thành sản phẩm, giá cả sản phẩm, nhu cầu ngoại tệ cho vận hành, chi phí cho các vật tư quý hiếm…

1.2. Nhóm chỉ tiêu đánh giá giải pháp thiết kế bộ phận

· Các chỉ tiêu chi phí phản ánh tính hợp lý của giải pháp hình khối mặt bằng như:
· Giá trị dự toán xây lắp tính cho 1m2 Sxd, 1m2 Slàm việc, 1đơn vị công suất

· Chi phí vận hành tính cho 1m2 Sxd, 1m2 Slàm việc, 1đơn vị công suất

· Các chỉ tiêu đánh giá giải pháp kết cấu như:
· Giá trị dự toán công tác xây dựng kết cấu (có tính đến hiệu quả do rút ngắn thời gian xây dựng)
· Chi phí một số loại vật tư quan trọng, ca máy và nhân công để xây dựng kết cấu

· Chi phí bảo quản sửa chữa kết cấu

· Các chỉ tiêu đánh giá tổng mặt bằng công trình được chọn như:
· Các chỉ tiêu về sử dụng đất đai

· Khối lượng, thời gian và chi phí cho công tác san lấp mặt bằng

· Chỉ tiêu vận chuyển nội bộ nhà máy trong quá trình sản xuất

· Các chỉ tiêu đánh giá địa điểm xây dựng như:
· Các chỉ tiêu thuộc giai đoạn xây dựng: chi phí kết nối với hệ thống mạng lưới hạ tầng quốc gia, chi phí cho nhà ở và cơ quan phục vụ; tiết kiệm do tận dụng được nguồn lực địa phương để xây dựng công trình; chi phí vận chuyển vật tư, thiết bị, nhân công đến công trường; chi phí xây dựng các công trình bảo vệ môi trường; chi phí san lấp, xử lý nền đất yếu

· Các chỉ tiêu liên quan đến giai đoạn vận hành: chi phí vận chuyển nguyên liệu và thành phẩm đến/đi nhà máy; chi phí di chuyển công nhân đến nơi làm việc, mức đảm bảo nguồn lực cho sản xuất; mức độ thuận lợi khi tiêu thụ sản phẩm

· Các chỉ tiêu đánh giá các giải pháp trang thiết bị phục vụ cho khai thác công trình như:

· Các chỉ tiêu liên quan đến giai đoạn mua sắm, lắp đặt ban đầu

· Các chỉ tiêu liên quan đến vận hành như chi phí sử dụng tính cho 1 đơn vị sản phẩm
· Các chỉ tiêu đánh giá giải pháp thiết kế dây chuyền công nghệ
· Các chỉ tiêu đánh giá giải pháp thiết kế tổ chức xây dựng như:

· Chi phí cho công tác xây lắp (có tính đến hiệu quả/thua lỗ do rút ngắn/kéo dài thời gian xây dựng); vốn đầu tư mua sắm tài sản phục vụ thi công; chi phí tính theo hiện vật cho các yếu tố sản xuất quan trọng như vật liệu đắt tiền, số ca máy quan trọng yêu cầu, chi phí nhân công quý, chi phí năng lượng…
· Các chỉ tiêu lợi ích / thiệt hại của tổ chức nhận thầu thi công: tổng lợi nhuận thu được, thiệt hại do ứng đọn vốn gây ra từ phương án thi công…

· Các chỉ tiêu đánh giá về việc sử dụng vật liệu, máy móc, lao động, cung cấp điện nước phục vụ thi công, phương án tổng tiến độ thi công, phương án tổng mặt bằng thi công…

2. Nhóm chỉ tiêu kỹ thuật và công năng
Nhóm chỉ tiêu về kỹ thuật và công năng của công trình bao gồm các chỉ tiêu về trình độ kỹ thuật và các chỉ tiêu về công năng và giá trị sử dụng
2.1. Các chỉ tiêu về trình độ kỹ thuật

· Trình độ kỹ thuật của dây chuyền sản xuất: mức tự động hóa và cơ giới hóa, mức trang bị kỹ thuật cho lao động, hệ số sử dụng nguyên vật liệu xuất phát, độ lâu một chu kỳ công nghệ…
· Trình độ kỹ thuật của phần kiến trúc và kết cấu xây dựng: mức áp dụng các loại vật liệu và kết cấu hiện đại, các giải pháp kiến trúc và quy hoạch mặt bằng hiện đại và việc tạo ra tiền đề cho việc áp dụng các tiến bộ kỹ thuật thi công hiện đại.

2.2. Các chỉ tiêu về công năng và giá trị sử dụng

· Phần thiết bị máy móc: công suất, tuổi thọ, độ tin cậy, tính chống xâm thực của môi trường, chất lượng sản phẩm, tính đa năng, chế độ vận hành theo thời gian…
· Phần xây dựng: các hệ số giải pháp hình khối - mặt bằng và tổng mặt bằng xí nghiệp, các chỉ tiêu về vật lý kiến trúc, cấp công trình, tính chịu lửa, tuổi thọ, độ ổn định, sự phù hợp với dây chuyền công nghệ, tính dễ thay đổi, cải tạo khi cần đổi mới dây chuyền công nghệ, tổ chức giao thông hợp lý…

3. Nhóm chỉ tiêu xã hội và môi trường

Nhóm chỉ tiêu xã hội và môi trường gồm các chỉ tiêu về điều kiện lao động, các chỉ tiêu an toàn lao động, các chỉ tiêu về bảo vệ môi trường sinh thái, các chỉ tiêu thẩm mỹ công nghiệp.
3.1. Các chỉ tiêu về điều kiện lao động

· Các chỉ tiêu về điều kiện vệ sinh trong lao động như ánh sáng, thông gió, nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, từ trường và điện trường, độ bụi, độ phóng xạ, độ thải các chất độc hại, âm thanh, rung động, khả năng mắc bệnh nghề nghiệp.
· Các chỉ tiêu về nhân trắc như: sự phù hợp của máy móc, thiết bị, kết cấu xây dựng với sự phân bố trọng lượng và kích thước con người.

· Các chỉ tiêu về tâm sinh lý: các chỉ tiêu này nói lên sự phù hợp của máy móc và kết cấu xây dựng với tốc độ làm việc, năng lực ngũ quan của con người, tác dụng gây ức chế hay hưng phấn cho lao động
· Các chỉ tiêu về tâm lý: các chỉ tiêu này nói lên sự phù hợp của giải pháp thiết kế đối với tâm lý và thói quen của con người, khả năng gây thói quen mới cho người lao động
· Chi phí cho các biện pháp cải thiện điều kiện lao động

3.2. Các chỉ tiêu về an toàn lao động
· Trình độ áp dụng các thiết bị bao động về an toàn lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động
· Tính ổn định, vững chắc của máy móc, kết cấu xây dựng

· Mức bảo đảm quy định về chống cháy, chống nổ, lối thoát người, chống động đất, chống thiên tai

· Chi phí bỏ ra cho các biện pháp an toàn

3.3. Các chỉ tiêu về bảo vệ môi trường sinh thái

· Trong khâu xây dựng: các chỉ tiêu về bảo vệ đất đai, rừng, nguồn nước, công trình hiện có, mức cải thiện hay phá hoại môi trường hiện có do công trình gây nên, chi phí cho xây dựng các công trình bảo vệ môi trường
· Trong khâu vận hành công trình: các chỉ tiêu về các chất độc hại, tác hại đến mùa màng, đất đai nông nghiệp, nguồn lợi thủy sản và sức khỏe con người…

3.4. Các chỉ tiêu thẩm mỹ công nghiệp

· Các chỉ tiêu thẩm mỹ bên ngoài như hình khối, tỷ lệ, nhịp điệu, quy mô và sự hài hòa môi trường xung quanh

· Các chỉ tiêu thẩm mỹ bên trong công trình

VI. Hệ chỉ tiêu đánh giá, so sánh các giải pháp thiết kế công trình dân dụng
Hệ chỉ tiêu đánh giá thiết kế công trình dân dụng (nhà ở và phục vụ công cộng) cũng được chia làm ba nhóm lớn tương tự như hệ chỉ tiêu đánh giá công trình công nghiệp nhưng đơn giản hơn. Phần thiết bị và công nghệ thường không đáng kể, phần lớn lấy chất lượng sử dụng là chính, chỉ có một số loại công trình có tính chất kinh doanh thu lợi nhuận (nhà cho thuê, nhà hát, công trình thể thao…). Sau đây chỉ nêu lên một số điểm khác biệt
1. Nhóm chỉ tiêu kinh tế

1.1. Các chỉ tiêu đánh giá giải pháp thiết kế chung

· Các chỉ tiêu hiệu quả (chỉ tiêu tổng hợp)
· Với loại công trình không kinh doanh thu lợi nhuận: đó là chỉ tiêu chi phí tính cho một đơn vị giá trị sử dụng. Nếu các phương án có giá trị sử dụng khác nhau thì phải đánh giá theo phương pháp sử dụng chỉ tiêu tổng hợp không đơn vị đo

· Với loại công trình kinh doanh thu lợi nhuận: chỉ tiêu hiệu quả kinh tế gồm nhóm chỉ tiêu tĩnh và chỉ tiêu động (NPV, IRR, BCR…)

· Các chỉ tiêu chi phí: tương tự như nhà công nghiệp gồm các chi phí cho khâu xây dựng và khâu sử dụng công trình.
1.2. Các chỉ tiêu đánh giá giải pháp thiết kế bộ phận

a. Các chỉ tiêu đánh giá giải pháp hình khối mặt bằng của công trình

· Với nhà ở gồm các chỉ tiêu: 

· Diện tích sử dụng, diện tích ở, diện tích phụ và diện tích xây dựng tính cho 1 đầu người và tính trung bình cho 1 căn hộ

· Tỷ lệ các loại diện tích ở, diện tích phụ gắn liền với mỗi căn hộ, diện tích mặt cắt ngang kết cấu, diện tích cầu thang và hành lang chung cho toàn nhà (ngoài căn hộ) so với tổng diện tích xây dựng

· Tỷ lệ giữa diện tích ở và diện tích sử dụng

· Tỷ lệ giữa diện tích phụ và diện tích ở

· Tỷ lệ giữa khối tích xây dựng và diện tích ở

· Tỷ lệ giữa chu vi tường ngoài và diện tích xây dựng
· Tỷ lệ giữa diện tích mặt cắt ngang kết cấu và diện tích xây dựng

· Với nhà phục vụ công cộng bao gồm các chỉ tiêu:

· Diện tích làm việc tính chung và riêng cho 1 đơn vị năng lực phục vụ
· Diện tích có ích tính chung và riêng cho 1 đơn vị năng lực phục vụ

· Diện tích xây dựng tính chung và riêng cho 1 đơn vị năng lực phục vụ

· Tỷ lệ giữa diện tích làm việc và diện tích có ích

· Tỷ lệ giữa khối tích xây dựng và diện tích làm việc

· Tỷ lệ giữa khối tích xây dựng và diện tích xây dựng

· Tỷ lệ giữa khối tích xây dựng và năng lực phục vụ Tỷ lệ giữa chu vi tường ngoài và diện tích xây dựng

· Tỷ lệ giữa diện tích mặt cắt ngang kết cấu và diện tích xây dựng

b. Các chỉ tiêu đánh giá các bộ phận khác

Các chỉ tiêu đánh giá giải pháp kết cấu, giải pháp trang thiết bị phục vụ công trình và các chỉ tiêu đánh giá giải pháp quy hoạch mặt bằng công trình xây dựng cũng tương tự như cho nhà sản xuất và có thay đổi cho phù hợp.
2. Các chỉ tiêu về kỹ thuật và công năng

2.1. Các chỉ tiêu về trình độ kỹ thuật
Trình độ kỹ thuật của các công trình nhà ở và phục vụ công cộng thể hiện ở trình độ hiện đại của các trang thiết bị phục vụ công trình và trình độ hiện đại của các giải pháp kiến trúc, kết cấu tương tự như đã trình bày cho nhà sản xuất.
2.2. Các chỉ tiêu về giá trị sử dụng và công năng

· Năng lực phục vụ công trình và chất lượng phục vụ

· Các hệ số đánh giá các giải pháp hình khối, mặt bằng và kết cấu

· Cấp công trình, độ bền chắc, tuổi thọ của công trình

· Các chỉ tiêu có liên quan đến vật lý kiến trúc

· Mức trang bị các thiết bị tiện nghi công trình

· Tính dễ cải tạo và sắp xếp lại theo yêu cầu mới

3. Các chỉ tiêu xã hội

3.1. Các chỉ tiêu về điều kiện sống và làm việc của người sử dụng công trình

· Các chỉ tiêu về vi khí hậu trong nhà có liên quan đến vật lý kiến trúc và sức khỏe con người

· Các chỉ tiêu về nhân trắc

· Các chỉ tiêu về tâm sinh lý và tâm lý

3.2. Các chỉ tiêu về an toàn

· Độ an toàn, vững chắc của các giải pháp kết cấu và kiến trúc xây dựng, chống động đất, thiên tai

· Các biện pháp chống cháy, chống nổ …

3.3. Các chỉ tiêu về thẩm mỹ kiến trúc

Với nhà dân dụng các chỉ tiêu về thẩm mỹ kiến trúc rất được coi trọng.[image: image42.png]
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